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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  10/7/2023 This study was carried out to determine the Streptococcus agalactiae 

015-RIA1 virulence on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) of 2nd 

generation growth performance selection. The virulence of bacteria was 

assessed through the Serotype, virulence genes, and the lethal dose of 

50% (LD50). The results showed that the 015-RIA1strain characterized 

as serotype Ia, contained 12 virulence genes belonging to 3 clusters 

involved in the process of adhesions, invasions, and immune evasions. 

This proves that 015-RIA1 strain is as virulence strain. The LD50 value 

was 2,2 x 106 cfu/ml after 21 days of infection challenge. After 18 

hours of infection, mortality started and infected fish indicated clinical 

signs such as lethargy, hemorrhage on the skin and base of fins, 

exophthalmos (eye protrusion), and cloudy eyes. Bacterial isolation 

from infected fish samples after infection was caused by S. agalactiae.  

The highest cumulative mortality rate was 71.67% after 8 days of 

infection challenge. Meanwhile, in the control group, uninfected fish 

showing no clinical signs, no death, and no S. agalactiae was isolated. 

These results will be applied to develop molecular markers' relationship 

with disease resistance in Nile tilapia of growth performance selection. 
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NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae 015-RIA1 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  10/7/2023 Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định độc lực của vi khuẩn S. 

agalactiae 015-RIA1 trên cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) chọn 

giống sinh trưởng nhanh thế hệ thứ 2. Độc lực của vi khuẩn được đánh 

giá thông qua kiểu huyết thanh, gen độc lực và giá trị LD50. Kết quả cho 

thấy, chủng 015-RIA1 đặc trưng bởi kiểu huyết thanh Ia, mang 12 gen 

độc lực khác nhau thuộc nhóm gen liên quan đến quá trình bám dính, 

xâm nhập và xâm nhiễm hệ miễn dịch. Điều này chứng tỏ 015-RIA1 là 

chủng mang độc lực. Giá trị LD50 của chủng 015-RIA1 là 2,2 x 106 

cfu/ml sau 21 ngày cảm nhiễm. Sau 18h cảm nhiễm, cá thí nghiệm bắt 

đầu chết và xuất hiện dấu hiệu bệnh lý như bơi không định hướng, xuất 

huyết trên da và gốc vây, mắt bị lồi hoặc mờ đục. Phân lập lại vi khuẩn 

từ các mẫu cá nhiễm bệnh sau cảm nhiễm đều do vi khuẩn S. agalactiae. 

Tỷ lệ chết tích lũy cao nhất là 71,67% sau 8 ngày cảm nhiễm. Trong khi 

đó, ở các bể đối chứng, cá không xuất hiện dấu hiệu bệnh lý, không bị 

chết và không phân lập được vi khuẩn S. agalactiae. Kết quả này sẽ 

được ứng dụng để phát triển chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng 

kháng bệnh trên cá rô phi vằn chọn giống sinh trưởng nhanh. 
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1. Mở đầu 

Cá rô phi là đối tượng nước ngọt quan trọng thứ 3 trên thế giới cũng như ở Việt Nam [1], [2]. 

Trong những năm gần đây, dịch bệnh đang là mối đe dọa hàng đầu cho nghề nuôi cá rô phi trên 

toàn thế giới. Một trong số đó là bệnh xuất huyết do nhóm liên cầu khuẩn (Streptococcosis) gây ra 

[3], [4]. Ở Việt Nam, năm 2009, dịch bệnh gây chết hàng loạt cá rô phi thương phẩm ở một số tỉnh 

miền Bắc, với tỷ lệ chết lên đến 86-100% và S. agalactiae (Group B Streptococcus -GBS) được coi 

là tác nhân gây bệnh chính. Dịch bệnh sau đó xuất hiện hàng năm, khi nhiệt độ ao nuôi cao và chất 

lượng nước kém [5]. 

Độc lực của GBS được đánh giá dựa trên kiểu huyết thanh, các gen độc lực và liều gây chết 

50% (LD50) sau khi cảm nhiễm gây bệnh cho cá [6]-[8]. Đối với vi khuẩn GBS, độc lực của vi 

khuẩn được đánh giá thông qua việc xác định 14 gen độc lực chính; bao gồm nhóm gen độc lực 

liên quan đến quá trình bám dính (fbsA, fbsB, pavA, lmb và scpB), xâm nhập (cylE, cfb, spb1, 

hylB, rib và bca) và xâm nhiễm hệ miễn dịch (bac, scpB, cspA, và pbp1A/ponA) [9], [10]. Nhiều 

nghiên cứu đều cho thấy, các đợt dịch bệnh trên cá rô phi liên quan đến các chủng GBS mang 

kiểu huyết thanh Ia và III; 100% chủng mang kiểu huyết thanh Ia gây bệnh trên cá rô phi ở Trung 

Quốc và Đài Loan; ở Philippine 83% chủng mang kiểu huyết thanh Ia, 17% là Ib; ở Brazil 95% 

chủng mang kiểu huyết thanh ST283/III, 5% chủng mang kiểu huyết thanh ST260/Ib; ở Thái Lan 

56% chủng mang kiểu huyết thanh III, 44% chủng mang kiểu huyết thanh Ia [7], [8], [11]-[13]. 

Mức độ độc lực của vi khuẩn cũng được đánh giá qua thí nghiệm cảm nhiễm xác định liều gây 

chết LD50 trên cá, tuy nhiên kết quả cảm nhiễm có sự khác biệt rất lớn giữa các chủng vi khuẩn, 

trên từng loài cá rô phi khác nhau. Kết quả xác định giá trị LD50 của chủng vi khuẩn S. agalactiae 

Ia và III trên cá rô phi vằn tương ứng là 1,58×106 cfu/cá và 2,10×108 cfu/cá [14]. Ngược lại, 

Syuhada và cộng sự (2020) [13] ghi nhận kết quả LD50 của chủng ST7/Ia và ST283/III trên cá rô 

phi đỏ tương ứng là 8,7×103 cfu/ml và 6,3×103 cfu/ml, với mức độ độc lực của chủng ST283 ít 

nhiều cao hơn so với chủng ST7. 

Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định độc lực của vi khuẩn S. 

agalactiae 015-RIA1 qua xác định kiểu huyết thanh, gen độc lực và liều gây chết LD50, phục vụ 

chọn giống cá rô phi kháng bệnh. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cá thí nghiệm: Cá rô phi vằn chọn giống sinh trưởng nhanh, thế hệ G2, khối lượng 25-30 

g/con, từ Trung tâm chọn giống cá rô phi, Quảng Nam (TILACEN), RIA.1. Cá thí nghiệm được 

nuôi thuần dưỡng 5-7 ngày trong bể xi măng 1 m3. Hàng ngày duy trì chế độ sục khí trong bể 

nuôi. Cho ăn thức ăn công nghiệp Cargil 35%P, 2 lần/ngày.   

Trước khi thí nghiệm kiểm tra ngẫu nhiên 3 cá thể/bể có âm tính với vi khuẩn GBS gây bệnh 

bằng phương pháp Nested PCR [15] trên máy PCR Mastercycler (Đức). Thành phần phản ứng 

bao gồm: 7,5 μl Mastermix 2X (Bioline, Mỹ); 0,6 μl mồi 10μM mỗi loại; 1 μl DNA khuôn và 

H2O đề ion, với tổng thể tích 15 μl. Chu trình nhiệt như sau: 94°C trong 3 phút; sau đó là 30 chu 

kỳ (94°C trong 30 giây, 58°C trong 30 giây, 72°C trong 30 giây); cuối cùng ở 72°C trong 3 phút 

(PCR1). Chu trình nhiệt cho phản ứng PCR2 tương tự như phản ứng PCR1. 

Chuẩn bị vi khuẩn S. agalactiae: Vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 sử dụng trong nghiên cứu 

được phân lập tại Hà Tĩnh năm 2016, được đăng ký trên ngân hàng Genbank (NCBI) với mã số là 

OK047709.1. Vi khuẩn được nuôi tăng sinh trong môi trường dinh dưỡng (Nutrient broth - NB, 

Merck) ở 30C. Sau 24 giờ, tiến hành ly tâm (7.000 vòng/phút trong 5 phút) dịch nuôi cấy, thu dịch 

lọc vi khuẩn. Xác định mật độ vi khẩn bằng máy đo quang phổ (bước sóng 600 nm) và phương 

pháp đếm khuẩn lạc trên môi trường chọn lọc Chromagar Strep B (Melab, Việt Nam).  

Tách chiết DNA của chủng 015-RIA1: DNA được tách chiết từ dịch lọc vi khuẩn (mật độ 108 

cfu/ml) bằng kit Exgene tissue SV (GeneAll, Hàn Quốc), theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Xác định kiểu huyết thanh và gen độc lực của chủng vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Xác định kiểu huyết thanh của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Kiểu huyết thanh của vi khuẩn được xác định bằng phản ứng multiplex-PCR khuếch đại 4 gen 

cps (cpsL, cpsG, cpsJ, cpsI) như nghiên cứu của Imperi cùng cộng sự (2010) và Phạm Hồng Nhật 

cùng cộng sự (2022) [16], [17]. Kết quả được xác định bằng điện di trên gel agarose 2%, với sự 

xuất hiện của nhiều băng (2-3 băng) trên cùng một sản phẩm PCR, tùy vào kiểu serotype khác nhau 

(như bảng 1). 

Bảng 1. Năm kiểu huyết thanh phổ biến gây bệnh trên cá rô phi 

Gen cps Kích thước Ia Ib III IV IX 

cpsL 688 bp + + + + + 

cpsJ 621 bp  +    

cpsJ 538bp    +  

cpsG 352 bp   +   

cpsG 272 bp + +  + + 

cpsI 229 bp     + 

Xác định gen độc lực của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Xác định kiểu huyết thanh của vi khuẩn bằng phản ứng multiplex-PCR khuếch đại 14 gen độc 

lực của vi khuẩn S. agalactiae với tổ hợp của 3 multiplex cũng như thành phần phản ứng và chu 

trình nhiệt của phản ứng như nghiên cứu của Phạm Hồng Nhật và cộng sự (2022) [17]. Sản phẩm 

PCR được kiểm tra như nội dung xác định kiểu huyết thanh, với sự xuất hiện của 4-5 băng trên 

cùng một sản phẩm PCR, tùy thuộc vào tổ hợp multiplex (như bảng 2). 

Bảng 2. Mười bốn gen độc lực chính của vi khuẩn Streptococcus agalactiae 

Gen độc lực của vi khuẩn Streptococcus agalactiae  
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2.2.2. Xác định liều gây chết 50% (LD50) của chủng vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp Reed and Muench (1938) [18], trong các bể xi 

măng (1m3), số lượng 20 con/bể. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức tương ứng nồng độ vi khuẩn 

cảm nhiễm: 104; 105; 106 và 107 cfu/ml. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm với liều 

tiêm 0,1 ml dịch lọc vi khuẩn/cá thể. Ở nghiệm thức đối chứng, cá được tiêm 0,1 ml nước muối 

sinh lý. Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp. Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 21 ngày, kiểm 

tra cá 4 lần/ngày để theo dõi số lượng cá chết (hình 1). Trong quá trình thí nghiệm duy trì chế độ 

sục khí. 

Phân lập và xác nhận lại vi khuẩn S. agalactiae 

Cá chết sau khi gây cảm nhiễm được phân lập lại bằng nuôi cấy và định danh bằng phương 

pháp sinh học phân tử. Mẫu mô gan, thận, lách, não của cá nhiễm bệnh được cấy ria trên môi 

trường TSA bổ sung thêm 1,5% NaCl và giữ ở 28°C trong 24h. Hình dạng vi khuẩn được quan 

sát dưới kính hiển vi sau nhuộm gram. Mẫu vi khuẩn cũng được giám định theo phương pháp 

Nested PCR bằng khuếch đại vùng gen 16S-23S rRNA đặc hiệu cho vi khuẩn S. agalactiae [17]. 

Xác định liều gây chết 50% (LD50 – Lethal dose 50) 

Dựa vào số lượng cá chết ở các nghiệm thức để tính giá trị LD50 theo công thức 1: 

                                            LD50 = 10a-x       (1) 
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Trong đó: - a: Số lũy thừa mà tại đó vi khuẩn gây chết cá thấp nhất (trên 50%) 

                 -  x: Được tính dựa vào công thức: x = (Pa – 50)/(Pa – Pu) 

                 - Pa là tỉ lệ cận trên và Pu là tỷ lệ cận dưới của nồng độ gây chết 50%. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm xác định liều gây chết LD50 của chủng vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kiểu huyết thanh và gen độc lực của chủng vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1  

Kết quả kiểu huyết thanh và gen độc lực của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 được trình bày 

qua hình 2. 

 
Hình 2. Hình ảnh điện di sản phẩm Multiplex-PCR xác định kiểu huyết thanh và gen độc lực  

của chủng vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Giếng 1: Sản phẩm Multiplex-PCR kiểu huyết thanh; Giếng 2,3,4: Sản phẩm Multiplex-PCR gen độc lực 

của chủng 015-RIA1; Giếng (-): Mẫu ĐC âm; M: Ladder 50bp 

 

Kết quả điện di sản phẩm Multiplex-PCR ở hình 2 (giếng 1) cho thấy xuất hiện 2 vạch băng 

sáng rõ tương ứng với 2 gen cpsL (~ 700bp) và cpsG (~ 250bp). Kết quả cho thấy chủng vi khuẩn 

015-RIA1 mang kiểu huyết thanh Ia. Đây là kiểu huyết thanh của chủng vi khuẩn gây bệnh xuất 

huyết chủ yếu trên cá rô phi nuôi; như ở Trung Quốc, Đài Loan là 100%, Philippine là 83%, Thái 

Lan là 44% [7], [8], [11]-[13]. Trong đó, chủng vi khuẩn ST7/Ia gây ra các đợt dịch bệnh lớn trên 

cá rô phi nuôi ở Trung Quốc năm 2009-2010, đây là chủng vi khuẩn có độc lực rất cao, cá nhiễm 

bệnh có hiện tượng viêm màng não [19].  

Bên cạnh đó, kết quả điện di sản phẩm multiplex-PCR xác định gen độc lực cho thấy, chủng 

015-RIA1 mang 12 gen độc lực thuộc 3 nhóm gen độc lực chính. S. agalactiae được biết đến là 
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✓ Phân lập và xác nhận lại  vi  khuẩn S. agalactiae bằng phương pháp Nested-PCR 

❖ Tính LD50 

Cá âm tính 
với  GBS 

Cá âm tính 
với  GBS 

Cá âm tính 
với  GBS 

Cá âm tính 
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Theo dõi trong thời gian 21 ngày 
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vi khuẩn có khả năng xâm lấn cao, gây viêm nhiễm, nhiễm trùng huyết và tử vong ở vật chủ. Cơ 

chế độc lực của vi khuẩn thông qua ba bước liên tiếp như sau: (i) bám dính và xâm lấn trên bề 

mặt vật chủ, (ii) xâm lấn qua các tế bào biểu mô và (iii) trốn tránh miễn dịch để thoát khỏi khả 

năng miễn dịch của vật chủ. Từ các bộ gen tham chiếu của S. agalactiae, người ta đề xuất rằng có 

ba cụm gen độc lực của vi khuẩn [10]. Nhóm gen thứ nhất, nhóm gen bám dính, thúc đẩy sự bám 

dính của vi khuẩn với bề mặt tế bào chủ; ví dụ, các protein liên kết với fibrinogen cho phép vi 

khuẩn liên kết với các tế bào biểu mô và protein ngoại bào [20]. Nhóm thứ hai, xâm lấn, là những 

yếu tố cho phép vi khuẩn kết dính vượt qua niêm mạc và hàng rào máu não [21]. Nhóm yếu tố 

độc lực cuối cùng, xâm nhiễm hệ miễn dịch; ví dụ, CspA (Protease serine) tham gia vào quá trình 

phân cắt fibrinogen, phân hủy chemokine và bảo vệ vi khuẩn khỏi quá trình thực bào của vật chủ 

[22], [23]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hồ sơ gen độc lực của 015-RIA1 là fbsA+, fbsB+, 

pavA+, lmb, scpB, cylE+, cfb+, spb1+, hylB+, rib+, bca+, bac+, cspA+ và pbp1A/ponA+; thiếu gen 

lmb (~ 150 bp) ở nhóm Multiplex II và gen scpB (~ 250 bp) ở nhóm Multiplex III. Hồ sơ kiểu 

gen độc lực của chủng 015-RIA1 trong nghiên cứu này tương ứng với các chủng vi khuẩn gây 

bệnh trên cá rô phi ở Trung Quốc, Thái Lan và Philippine [7], [8], [11].  

Kết quả cho thấy chủng 015-RIA1 là chủng vi khuẩn Ia, chứa 12 gen độc lực chính, tương 

ứng với những chủng gây bệnh cho cá rô phi ở nhiều quốc gia. Điều này cho thấy rằng 015-RIA1 

là chủng mang độc lực. 

3.2. Kết quả xác định liều LD50 của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Kết quả tái phân lập lại vi khuẩn S. agalactiae sau khi cảm nhiễm 

Sau cảm nhiễm với chủng 015-RIA1, cá xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng, dấu hiệu bệnh lý 

điển hình của bệnh xuất huyết như cá bơi lờ đờ ở tầng mặt hoặc xoay tròn mất phương hướng, 

mắt lồi hoặc đục (hình 3A,B); xuất huyết ở vây ngực, vây bụng, mang tái nhạt, bụng trương to 

(hình 3C); gan, thận, lá lách sưng huyết và mềm nhũn, xoang bụng chứa nhiều dịch (hình 3D). 

Dấu hiệu cá nhiễm bệnh trong nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu bệnh lý ở cá rô 

phi bị bệnh do GBS trong điều kiện ao nuôi thương phẩm [24], [25] và trong điều kiện gây cảm 

nhiễm thí nghiệm [26], [27].  

  
Hình 3. Dấu hiệu bệnh lý của cá rô phi sau cảm nhiễm 

vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

(A: cá bị lồi mắt; B: cá bị đục mắt; C: gan, thận cá bị 

sưng nhũn; D: cá bị xuất huyết ở vây, mang) 

Hình 4. Hình dạng khuẩn lạc và vi khuẩn  

S. agalactiae 015-RIA1 

(A: Hình thái khuẩn lạc mọc trên TSA,  

B: Hình thái vi khuẩn nhuộm gram) 

 

Kết quả phân lập lại vi khuẩn GBS từ mẫu cá nhiễm bệnh được thể hiện ở hình 4. Kết quả 

nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường TSA cho thấy, hình thành những khuẩn lạc lồi, rìa nhẵn, màu 

trắng đục, đường kính 1 mm (Hình 4A). Bên cạnh đó, vi khuẩn phân lập được xác định là vi 

khuẩn Gram (+), có dạng cầu khuẩn, kết nối với nhau thành dạng chuỗi dài, bắt màu tím xanh của 

thuốc nhuộm Crystal Violet (Hình 4B). 
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Định danh loài vi khuẩn bằng phương pháp sinh học phân tử được thể hiện qua hình 5. 

Tên loài vi khuẩn được kiểm chứng lại theo quy trình của Berridge và cộng sự (2001) [17] 

bằng phương pháp Nested PCR, khuếch đại vùng gen 16S-23S rRNA đặc hiệu cho vi khuẩn 

GBS. Kết quả điện di sản phẩm PCR cho thấy, sản phẩm PCR ở mẫu vi khuẩn phân lập được 

xuất hiện vạch băng (~ 200bp) trùng khớp với đối chứng dương; trong khi mẫu đối chứng âm 

không xuất hiện vạch băng DNA (Hình 5). Như vậy, việc tái phân lập lại vi khuẩn đã xác định tác 

nhân gây tử vong cá trong thí nghiệm là vi khuẩn S. agalactiae. 

 
 

Hình 5. Hình ảnh điện di sản phẩm Nested PCR 

khuếch đại vùng gen 16S-23S rRNA vi khuẩn S. 

agalactiae trên gel agarose 2% 

Ghi chú: Giếng 1,2,3: Mẫu cá nhiễm bệnh cảm 

nhiễm S. agalactiae; Giếng (-): Mẫu đối chứng âm; 

Giếng (+): Mẫu đối chứng dương chủng chuẩn 

ATCC 13813; Giếng M: Ladder 50bp 

Hình 6. Tỷ lệ chết tích lũy của cá rô phi vằn sau 

cảm nhiễm vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Kết quả xác định liều LD50 của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1 

Kết quả thí nghiệm xác định liều LD50 của chủng 015-RIA1 được trình bày qua hình 6. 
Sau khi cảm nhiễm, tỷ lệ tử vong được quan sát thấy ở tất cả các nghiệm thức thí nghiệm ở 

ngày thứ nhất và ngày thứ hai, cá thể chết đầu tiên được ghi nhận sau 18h cảm nhiễm; trong khi 

nghiệm thức đối chứng không xuất hiện cá chết. Tỷ lệ tử vong tích lũy cao nhất sau 8 ngày cảm 

nhiễm (71,67% ở liều tiêm 107 cfu/ml). Liều LD50 của chủng 015-RIA1 trên cá rô phi vằn chọn 

giống sinh trưởng đã xác định được là 1x 106,35 cfu/ml (~ 2,2 x106 cfu/ml) sau 21 ngày thử thách. 

Kết quả nghiên cứu xác định liều gây chết LD50 của chúng tôi tương đương với nghiên cứu 

trước đây của He và cộng sự (2018) với liều gây chết LD50 là 7,7x106 cfu/ml [28]. Nồng độ gây 

chết của vi khuẩn tùy thuộc vào sự mẫn cảm của từng loài cá, dòng cá khác nhau [29]. Trong 

nghiên cứu của Harbi (1996) [30] đã xác định LD50 ở cá rô phi vằn là 9,2x107 cfu/ml, ở cá rô phi 

xanh (O. aureus) là 2x107 cfu/ml và ở cá rô phi đen (O. mossambicus) là 2,8 x 105 cfu/ml. Bên 

cạnh đó, liều gây chết LD50 có sự khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của cá. Liều LD50 của 

vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi trưởng thành là 2,3884x107 [31]; trong khi cá rô phi giống 

nhỏ hơn 20g có khả năng kháng với vi khuẩn GBS, sẽ không bị nhiễm bệnh khi cảm nhiễm [32]. 

Xác định liều gây chết LD50 của vi khuẩn S. agalactiae là cơ sở cho nghiên cứu chọn giống cá 

rô phi kháng bệnh. Kết quả nghiên cứu này sẽ được ứng dụng để cảm nhiễm vi khuẩn S. 

agalactiae trên cá rô phi vằn; so sánh sự sai khác giữa hai nhóm (sống/chết sau cảm nhiễm) nhằm 

xác định các chỉ thị SNP/microsatellite tiềm năng liên quan đến khả năng kháng bệnh trên cá rô 

phi vằn. Nhiều nghiên cứu cũng đã ứng dụng thành công trong nghiên cứu chọn giống và phát 

triển chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng kháng bệnh do vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi 

vằn. Nghiên cứu phát triển chỉ thị SNPs liên kết với gen MCP-8 và dua-1 với khả năng kháng 

bệnh do S. agalactiae trên cá rô phi vằn [33]. Trong chọn giống cá rô phi kháng bệnh do S. 

agalactiae ở Philippine, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng thành công liều LD50 sau 96h (1x109 

cfu/ml) vào chọn tạo cá rô phi kháng bệnh [34]. 

4. Kết luận 
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Nghiên cứu đã xác định độc lực của vi khuẩn S. agalactiae 015-RIA1, đây là chủng có độc 

lực chứa 12 gen độc lực và kiểu huyết thanh Ia. Liều gây chết LD50 được xác định là 2,2 x106 

cfu/ml sau 21 ngày thử thách. Đây là chủng vi khuẩn phù hợp cho nghiên cứu khả năng kháng 

bệnh trên cá rô phi vằn.  
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